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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     HUYỆN HÒA THÀNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          TỈNH TÂY NINH                      

                                                               
Bản án số: 39/2018/HSST 

Ngày: 26/7/2018 

       NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Quang Truyền; 

2. Ông Trần Văn Thạch. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thảo Quyên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: bà Lê Thị Xuân Lai – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2018/HSST ngày 24 tháng 5 

năm 2018 đối với bị cáo:  

Lê Lập Q, sinh năm: 1985, tại: tỉnh TN. Nơi cư trú: 142B ấp T, xã B, huyện T, 

tỉnh N; Nghề nghiệp: tài xế; Trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Phước N và bà Nguyễn Thị B; vợ : 

Nguyễn Thị L (đã ly hôn); có 1 người con sinh năm 2007; tiền sự, tiền án: không có; Về 

nhân thân bị cáo có 1 tiền sự vào tháng 6/2012 bị Ủy ban nhân dân huyện T Quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với 

thời hạn là 2 năm và bị cáo đã chấp hành xong vào tháng 01/2014. Bị cáo tại ngoại có 

mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Thanh D, sinh năm: 1997 (có mặt).  

Trú tại: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 05/11/2017 Lê Lập Q điều khiển xe ô tô taxi loại 4 chổ 

của hãng Sao đỏ về đến trước nhà thuộc ấp T, xã B, huyện T, tỉnh N thì nhìn thấy Nguyễn 

Thanh D sinh năm 1997 cùng Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thanh T đang ngồi trên 2 xe 

mô tô loại Exiter dựng lấn chiếm lòng đường. Q không điều khiển xe qua được nên có 

bấm còi nhiều lần, D tức giận chửi thề với Q, Q xuống xe đi đến đánh nhau bằng tay với 

D và bị D xô ngã xuống mương thoát nước. Sau khi đứng lên, Q đi đến xe taxi mở lấy 01 

con dao bấm, lưỡi bằng kim loại dài khoản 20cm Q dùng dao chém anh D nhiều cái vào 

vùng má trái, má phải, cánh mũi phải, môi trên và 2 cánh tay gây thương tích. Sau khi bị 

chém D được mọi người đưa đến bệnh viên C cấp cứu. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 17/2018/TgT ngày 17/01/2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh, kết luận: 01 vết sẹo thẳng hàng vùng má phải, vùng môi 

trên, vùng má trái xơ cứng ảnh hưởng thẩm mỹ và 02 vết sẹo trên cẳng tay phải, giữa 

cánh tay trái, không ảnh hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Thanh D 

do thương tích gây nên là 15%. 

Tại bản cáo trạng số: 27/CT-VKSND-HT ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành đã truy tố bị cáo Lê Lập Q về tội: “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Lập Q về 

tội: “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

khoản 3 Điều 7; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Lê Lập Q từ 18 đến 

24 tháng tù. 

- Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền bồi thường 20.000.000 đồng theo yêu cầu của 

người bị hại 

Lời nói sau cùng của bị cáo:  

Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, đã ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt ở mức thấp nhất để sớm trở về gia đình làm ăn lương thiện trở thành công dân tốt.      

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa 

Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 
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quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do dó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:  

  Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 05/11/2017, Lê Lập Q đã có hành vi dùng dao cố ý 

gây thương tích cho Nguyễn Thanh D với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

là 15%. Xét lời nhận tội của bị cáo Q tại phiên tòa phù hợp với biên bản khám nghiệm 

hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản nhận dạng, bản kết luận giám định pháp y, lời 

khai của người bị hại, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có 

đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 

134 Bộ luật Hình sự như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[3] Bị cáo Lê Lập Q là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo ý thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng với bản tính côn đồ, xem thường pháp 

luật đã dẫn bị cáo vào con đường phạm tội. Chỉ vì nguyên cớ nhỏ khi anh D đậu xe trước 

cửa nhà làm bị cáo không chạy xe vào được, lẽ ra giữa bị cáo và bị hại có cách giải quyết 

tốt hơn nhưng cả 2 không làm như vậy mà bị hại là anh D dùng lời lẽ chưởi bới xúc phạm 

thì bị cáo đã nảy sinh ý định đánh anh D. Để thực hiện ý định của mình bị cáo đã lấy 01 

con dao bấm, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 20cm là hung khí nguy hiểm để gây thương 

tích cho anh D. Tỷ lệ thương tật cho anh D là do bị cáo gây ra. Do đó bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự đối với hành vi này.       

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì 

vậy, cần có mức án thật nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

[4] Về tình tiết tăng nặng: không có 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả bồi 

thường thiệt hại cho người bị hại. Việc phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của bị hại và 

tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

        Căn cứ Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số 

144/2016/QH13 ngày 29/6/2016, áp dụng những quy định có lợi cho bị cáo theo khoản 1 

Điều 54; khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015. 
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[6] Về Trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa người bị hại 

yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 20.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo  Lê Lập Q  phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 54; khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015:  

Xử phạt bị cáo Lê Lập Q 18 (Mười tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

2. Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo Q phải bồi thường cho anh Nguyễn Thanh D số 

tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng) theo biên lai số 0007442 ngày 11 tháng 6 năm 2018 tại Cơ 

quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

3. Về án phí: Bị cáo Q phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo và những người tham gia tố tụng 

biết được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để xét xử phúc thẩm trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
                                                  

                                                                  T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Nơi nhận:                                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa                                                                                                                                                      
 

- TAND tỉnh Tây Ninh;                                                                   

- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND huyện Hòa Thành; 

- Công an huyện Hòa Thành;                                                                                    (ĐÃ KÝ) 

- Chi cục THA DS huyện Hòa Thành; 

- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án;                                                                                    HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH 

- Lưu trữ VP-(h). 

                                        


